
Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

1 Võ Như Nguyên 2288/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội khoa.

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nội. GĐ chuyên môn, Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của cơ sở

Không

2 Nguyễn Thủy Tiên 000859/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt.

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Mắt
Không Bổ sung mới

3 Nguyễn Trọng Tuyền 230677/CCHN-BQP
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội chung.

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nội chung
Không

4 Phạm Quí Thông 0005073/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ Sản-

KHHGĐ.

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Phụ sản-KHHGĐ
Không

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Sài Gòn-Phan Rang

2. Địa chỉ: 05 Lê Hồng phong, P.Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

5 Đạt Thị Thu Thuyện 000168/NT-GPHN Điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng hộ sinh Không

6 Dương Ánh Thư 2646/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Mắt

17h05 - 20h00  

Từ thứ 2 đến thứ 7. CN: 8h00-

17h00

Tại phòng khám Mắt BS Thư

7 Nguyễn Thị Xuân Trinh 2536/NT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

8 Đỗ Thị Tường Ngọc 000147/NT-GPHN Xét nghiệm y khoa

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

9 Trần Thị Thanh Bình 3070/NT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

10 Phan Nguyễn Gia Hưng 000151/NT-GPHN Điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

11 Nguyễn Gia Hân 000161/NT-GPHN Điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

12 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 000137/NT-GPHN Điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

13 Nguyễn Văn Lai 000803/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Mắt.
Không

14 Nguyễn Thị Sơn 0001035/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê hồi 

sức

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

GMHS
Không

15 Đoàn Nhất Việt 000129/NT-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nội- Bác sĩ trưởng khoa Nội 

tổng hợp

12h00-13h00, 17h30-20h  thứ 2 

đến thứ 7;

7h30-20h00 Chủ nhật.

Tại phòng khám Nội khoa

16 Lê Hiếu Hải 000430/KH-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa hồi sức cấp cứu

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu.
Không

17 Đạo Văn Bờ 000150/NT-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nội, Cấp cứu
Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

18 Trần Thái An 2001/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nội, HSTC-CĐ. Bác sĩ 

trưởng khoa CC- HSTC-CĐ

 12h00-13h00, 17h30-20h       

Thứ 2 đến thứ 7

 07h00-20h00 

Chủ nhật. Tại phòng khám 

Minh An

19 Lộ Đức Trung 2380/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nội, HSTC-CĐ.
Không

20 Kiều Minh Phú 2260/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nội, HSTC-CĐ.
Không

21 Trượng Quốc SONY 0001270/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nhi. Quyền trưởng khoa Nhi

17h30 - 20h00  

Từ thứ 2 đến thứ 7. CN: cả ngày

Tại phòng khám Nhi khoa

22 Hứa Thế Đạm

000332/NT-CCHN và QĐ số 

2837/QĐ-SYT ngày 

17/8/2018 của SYT tỉnh Ninh 

Thuận về việc bổ sung phạm 

vi chuyên môn khám chữa 

bệnh

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

Bổ sung chuyên môn 

hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nhi. 
Không

23 Hán Ngọc Quý Nhi 0001476/NT-CCHN

Tham gia khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nhi. 

17h30 - 20h00  

Từ thứ 2 đến thứ 7. CN: cả ngày.

Tại phòng khám Nhi khoa

24 Thiều Văn Hạnh 1969/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Nội.

Thứ 2- thứ 7:12h00-13h00, 

17h30-20h 

Chủ nhật:

07h00-20h00 

Tại Phòng khám Nội Nam Hưng

25 Võ Thạnh Trị
000370/BTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa và Tai mũi 

họng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Ngoại. Quyền Trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp

Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

26 Kon Sa Sa Drack 2061/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Ngoại

 12h00-13h00, 17h30-20h        

Thứ 2 đến thứ 7

 07h00-20h00 

Chủ nhật. Tại phòng khám 

Minh An

27 Giang Quang Nghĩa

003350/BP-CCHN 

Số 1203/QĐ-SYT ngày 

04/7/2017 của SYT tỉnh Bình 

Phước về việc bổ sung phạm 

vi chuyên môn hành nghề

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

Bổ sung chuyên môn 

hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

chấn thương chỉnh hình

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Ngoại chấn thương chỉnh 

hình

Không

28 Lê Trọng Sanh 000342/KG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Ngoại
Không

29 Phạm Thanh Nam

0002104/LĐ-CCHN

Số 35/QĐ-SYT ngày 

28/7/2015 của SYT tỉnh Lâm 

Đồng về việc bổ sung chuyên 

môn khám chữa bệnh

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

Bổ sung phạm vi hành 

nghề khám chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ Sản.

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Phụ sản
Không

30 Phạm Thị Thắng 001831/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản -

KHH gia đình

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Phụ sản-KHH gia đình. 

12h00-13h00, 17h30 đến 20h00

Thứ 2 đến thứ 7.

8h30 đến 12h00,16h00 đến 

19h00

 Chủ nhật.

Tại phòng khám Sản phụ khoa

31 Võ Thị Mỹ Dung 000040/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản -

KHH gia đình

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Phụ sản-KHH gia đình.

12h00-13h00, 17h30 đến 20h00

Thứ 2 đến thứ 7.

8h30 đến 12h00,16h00 đến 

19h00

 Chủ nhật.

Tại phòng khám Sản phụ khoa
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 
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bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

32 Lê Thị Diệp 000770/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản -

KHH gia đình

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Phụ sản-KHH gia đình.

12h00-13h00, 17h30 đến 20h00

Thứ 2 đến thứ 7.

8h30 đến 12h00,16h00 đến 

19h00

 Chủ nhật.

Tại phòng khám Sản phụ khoa

33 Trần Thị Thục Nhi 000191/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản -

KHH gia đình

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Phụ sản-KHH gia đình.

12h00-13h00, 17h30 đến 20h00

Thứ 2 đến thứ 7.

8h30 đến 12h00,16h00 đến 

19h00

 Chủ nhật.

Tại phòng khám Sản phụ khoa

34 Trần Thị Thanh Phượng 000344/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản -

KHH gia đình

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Phụ sản-KHH gia đình.

12h00-13h00, 17h30 đến 20h00

Thứ 2 đến thứ 7.

8h30 đến 12h00,16h00 đến 

19h00

 Chủ nhật.

Tại phòng khám Sản phụ khoa

35 Trần Thị Hồng Hoa
00036/NT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

về chuyên khoa Phụ sản -

KHH gia đình

7h00-11h00

     13h30-17h00.

 Từ thứ Hai – Sáu và trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Phụ sản-KHH gia đình.

12h00-13h00, 17h30 đến 20h00

Thứ 2 đến thứ 6.

Sáng 8h30 đến 12h00, chiều 

16h00 đến 19h00

Thứ 7- Chủ nhật.

Tại phòng khám Sản phụ khoa

36 Hồ Văn Sang 007933/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Da liễu
Không

37 Lê Thị Thủy

000074/NT-CCHN và Quyết 

định số 2633/QĐ-SYT ngày 

31/8/2015 của SYT tỉnh Ninh 

Thuận bổ sung phạm vi 

chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp và  Bổ sung phạm vi 

chuyên mônkhám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

GMHS. 
Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

38 Nguyễn Thị Lan 1988/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ Sản-

KHGĐ

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

chuyên khoa Phụ Sản-KHGĐ
Không

39 Lê Văn Mạnh 2801/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Mắt.
Không

40 Nguyễn Quốc Hưng 000851/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

17h30-21h00

Thứ 2 đến Chủ nhật 

Tại Phòng khám chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

41 Lê Xuân Thủy 0025452/HCM-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

CĐHA. Trưởng khoa CĐHA
Không

42 Lưu Sử Ngọc Huy

000402/BTH-CCHN

QĐ 4435/QĐ-SYT ngày 

18/9/2020 của SYT tỉnh Ninh 

Thuận bổ sung phạm vi 

chuyên môn hành nghề

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa.

Bổ sung chuyên môn 

hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chẩn đoán 

hình ảnh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

CĐHA
Không

43 Thập Thị Thanh Lợi

000307/NT-CCHN

QĐ 372/QĐ-SYT ngày 

14/02/2017 của SYT tỉnh 

Ninh Thuận bổ sung phạm vi 

chuyên môn hành nghề

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa.

Bổ sung chuyên môn 

hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chẩn đoán 

hình ảnh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

CĐHA
Không

44 Lâm Thị Tú Hiền 1915/NT-CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa siêu âm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

siêu âm
Không

45 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2639/NT-CCHN

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử lý 

ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đầu

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Bác sỹ y tế dự phòng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

46 Nguyễn Văn Hùng 000143/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Xét nghiệm. Trưởng 

khoa Xét nghiệm
Không

47 Nguyễn Thị Hoàng Anh 039181/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 qui định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp ĐD, KTV, 

NHS

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng- Điều dưỡng 

trưởng Bệnh viện
Không

48 Huỳnh Diễm Ngọc Trâm 0003162/TG-CCHN

Thực hiện qui định tại 

Quyết định 41/2005/QĐ -

BNV ngày 22/04/ 2005 

của BT BNV ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế ĐD

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng. Điều dưỡng 

trưởng khoa Nhi
Không

49 Phú Lưu Diệp Ấn 0001478/NT-CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và hồi sức 

nhi

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng. Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội tổng hợp
Không

50 Phạm Thị Thu Hà 2032/NT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng. Điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại tổng hợp
Không

51 Võ Đào Anh Trang 2213/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ Hộ sinh. Hộ sinh trưởng 

khoa Phụ sản
Không

52 Lê Thị Bình Đông 2317/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng. Điều dưỡng 

trưởng khoa GMHS
Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

53 Lê Thị Mai Trâm 001773/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng. Điều dưỡng 

trưởng khoa LCK
Không

54 Nguyễn Thị Thảo Trang 0037116/HCM-CCHN

Hoạt động theo qui định 

TT 26/2015/TTLT-BYT - 

 BNV ngày 07/10/2015 

qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp

ĐD, HS, KTY

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng

11h30-13h30

17h00-20h00 

Tại dịch vụ y tế Thảo Trang

55 Nguyễn Thị Ngọc 048553/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

TT 26/2015/ TTLT-BYT 

-BNV ngày 07/10/2015 

qui định chức danh nghề 

nghiệp ĐD, HS, KTY

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

56 Đặng Thị Ngọc Trang 2301/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

57 Nguyễn Trung Duy
010824/ĐNAI

-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

TT 26/2015/ TTLT-BYT 

-BNV ngày 07/10/2015 

qui định chức danh nghề 

nghiệp ĐD, HS, KTY

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

58 Lê Thanh Phùng 0001671/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

59 Lưu Văn Chuyên 044258/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

TT 26/2015/ TTLT-BYT 

-BNV ngày 07/10/2015 

qui định chức danh nghề 

nghiệp ĐD, HS, KTY

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

60 Đặng Văn Tình 038311/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

TT 26/2015/ TTLT-BYT 

-BNV ngày 07/10/2015 

qui định chức danh nghề 

nghiệp ĐD, HS, KTY

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

61 Nguyễn Nữ Anh Tuyền 2081/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

62 Lê Thị Hằng 2851/NT-CCHN
Tham gia thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

63 Nguyễn Đoàn Thảo Nhi 2417/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

64 Lê Thùy Tiểu Nhiên 2246/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

65 ĐặngThị Hồng Dàng 2117/NT-CCHN
Tham gia thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

66 Quảng Thị Kiều Linh 0004195/BD-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

67 Đỗ Thị Mai Cúc 028832/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 41/2005/ 

QĐ-BNV ngày 22/4/ 

2005 ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
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tại cơ sở khám bệnh, chữa 
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làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

68 Trần Huyền Trâm 2222/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

69 Nguyễn Thị Hoa 0003799/KH-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 41/2005/ 

QĐ-BNV ngày 22/4/ 

2005 ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

70 Nguyễn Trọng Quân 0001472/NT-CCHN Y sĩ đa khoa

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

71 Phạm Thành Đông 2876/NT-CCHN
Tham gia thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

72 Dương Thị Chính 2372/NT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

73 Nguyễn Thị Thương 2285/NT-CCHN
Tham gia thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

74 Nguyễn Trần Thanh Thủy 000663/NT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

75 Lê Thị Hương 0001471/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản và kỹ 

thuật điều dưỡng Hồi sức 

tích cực chống độc

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
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tại cơ sở khám bệnh, chữa 
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Vị trí chuyên môn
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 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

76 Nguyễn Thị Diễm Mi 2867/NT-CCHN
Tham gia thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

77 Nguyễn Thị Yến Nhi 2628/NT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

78 Diệp Thị Hương 001684/NT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

79 Lê Thị Phương Nhi 2872/NT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

80 Hứa Thị Ngọc Giàu 007033/BD-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 41/2005/ 

QĐ-BNV ngày 22/4/ 

2005 ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

81 Lê Thị Ngọc Mân 007217/LA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

82 Dương Thị Thiên Nga 0035578/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 qui định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp ĐD, KTV, 

NHS

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

83 Nguyễn Hữu Hoan 006495/BD-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

TT 26/2015/ TTLT-BYT 

-BNV ngày 07/10/2015 

qui định chức danh nghề 

nghiệp ĐD, HS, KTY

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

84 Nguyễn Thị Hồng Sương 2820/NT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

85 Nguyễn Thị Y Nhung 2079/NT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

86 Lê Thị Thu Duyên 043608/HCM-CCHN

Hoạt động theo qui định 

TT 26/2015/TTLT-BYT - 

 BNV ngày 07/10/2015 

qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp

ĐD, HS, KTY

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

87 Nguyễn Thanh Phong 0000990/NT-CCHN
Tham gia thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

88 Nguyễn Duy Cường 2085/NT-CCHN

Chứng chỉ hành nghề y 

sĩ, tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

ban đầu tại Trạm y tế

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

y sĩ là thực hiện theo y lệnh 

của BS
Không

89 Phan Thị Hằng 2118/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

90 Nguyễn Thị Thêm 2111/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

91 Hán Thị Mỹ Phương 2149/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

92 Nguyễn Thị Mai 2298/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật

điều dưỡng gây mê hồi 

sức

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

93 Nguyễn Trung Tâm 0002829/KH-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 41/2005/ 

QĐ-BNV ngày 22/4/ 

2005 ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

94 Nguyễn Viết Hảo
0031145/HCM-

CCHN

Thực hiện qui định tại 

Quyết định 41/2005/QĐ -

BNV ngày 22/04/ 2005 

của BT BNV ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế ĐD

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

95 Trần Thị Ngọc Phụng 042703/HCM-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

96 Nguyễn Thị Quyên 003363/LĐ-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 qui định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp ĐD, KTV, 

NHS

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

97 Hoàng Thị Lan Anh 000826/LĐ-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
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Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

98 Lê Thị Kim Phương 2203/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

99 Tạ Thị Liên Hoàng 005017/KH-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 qui định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp ĐD, KTV, 

NHS

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

100 Mai Văn Giang 0002194/BL-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

101 Thành Thị Ngọc Ly 2821/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

102 Ngô Thị Hoàng Quyên 039627/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo qui định TT 

26/2015/ TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp ĐD

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

  Điều dưỡng Không

103 Võ Thị Trúc Vi 2878/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

104 Tài Thị Bảo Trang 2960/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
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 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

105 Nguyễn Thị Thanh Yến 2839/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

106 Nguyễn Thị Thu Liễu 001064/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

107 Vương Tiểu Ni 035170/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

TT 26/2015/ TTLT-BYT 

-BNV ngày 07/10/2015 

qui định chức danh nghề 

nghiệp ĐD, HS, KTV

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng viên Không

108 Đặng Thị Khánh Phượng 000567/LĐ-CCHN Đa khoa

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

109 Bá Thị Như Hiên 3141/NT-CCHN

Thực hành các kỹ thuật 

điều dưỡng y cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

phục hồi chức năng, sơ 

cứu, cấp cứu

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

110 Phạm Thị Bông 2138/NT-CCHN
Thực hành các kỹ thuật 

cơ bản

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

111 Nguyễn Tuấn Cảnh 2592/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng gây mê hồi 

sức

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Điều dưỡng Không

112 Trương Nhật Thành 0000991/NT-CCHN
Kỹ thuật viên Gây mê 

hồi sức

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV gây mê Không
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Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 
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Ghi chú 

113 Nguyễn Thị Mai 000495/NT-CCHN
Kỹ thuật viên Gây mê 

hồi sức

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV gây mê Không

114 Phạm Xuân Tấn 000547/NT-CCHN
Kỹ thuật viên Gây mê 

hồi sức

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV gây mê Không

115 Phạm Nữ Lan Chi 000556/NT-CCHN KTV xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

116 Lê Thị Hồng Ly 2028/NT-CCHN KTV xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

117 Thọ Thị Hồng Linh 2640/NT-CCHN KTV xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

118 Nguyễn Thị Kim Thịnh 2374/NT-CCHN KTV xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

119 Dương Nữ Hồng Nhung 052167/HCM-CCHN KTV xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

120 Nguyễn Thị Thùy Nhi 001111/BD-CCHN KTV xét nghiệm

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không
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121 Nguyễn Thanh Tú 001790/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chẩn đoán hình ảnh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

122 Thạch Ngọc Triết 006307/BD-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chẩn đoán hình ảnh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

123 Lưu Nhân Thiên 000493/NT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chẩn đoán hình ảnh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

KTV Không

124 Trần Thị Lợi 000627/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

125 Nguyễn Thị Trinh Thục 0001000/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

126 Lê Thị Hồng Vân 000670/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

cơ bản và một số kỹ 

thuật phức tạp thuốc Phụ 

sản và sơ sinh tại cơ sở y 

tế

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

127 Nguyễn Thị Mỹ Trang 000816/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

128 Lê Thị Hiền 0001284/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

129 Trịnh Thị Bích Vi 006696/BD-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 qui định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp ĐD, KTV, 

NHS

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

130 Nguyễn Hà Diệp Oanh 009828/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 12/2011/ TT-

BYT ngày 15/3/2011 qui 

định tiêu chuẩn các 

ngạch viên chức hộ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

131 Châu Thị Ngọc Khoảnh 4406/BTH-CCHN

Phạm vi hoạt động theo 

qui định TT 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 qui định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp ĐD, KTV, 

NHS

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

132 Lê Đỗ Yến Vy 2469/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

133 Hán Thị Mỹ Sang 007581/BD-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

134 Nguyễn Thị Kiều Châu 2831/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

135 Ngư Thị Châu 2936/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp cứu

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không
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Stt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 
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 tại cơ sở khám bệnh,

 chữa bệnh khác 

Ghi chú 

136 Nguyễn Thị Phượng 2282/NT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa Phụ sản và sơ sinh

 7h00-11h30

13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 và Trực, hoặc 

theo điều động thủ trưởng đơn vị

Nữ hộ sinh Không

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 4 Năm 2025
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